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I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)  
Câu 1. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử
A. chỉ có lực hút.
B. chỉ có lực đẩy.
C. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
D. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.

Câu 2. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?
A. Chuyển động không ngừng.
B. Giữa các phân tử có khoảng cách.
C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất khí?
A. Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử rất yếu.
B. Các phân tử khí ở rất gần nhau.
C. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng.
D. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng.
Câu 4. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng

A. tăng dần lên.        


B. giảm dần đi.

C. khi tăng khi giảm.        


D. không thay đổi.

Câu 5. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc?

A. Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

B. Với một chất rắn, nhiệt độ đông đặc luôn nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy.

C. Trong suốt quá trình đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi.

D. Nhiệt độ đông đặc của các chất thay đổi theo áp suất bên ngoài.

Câu 6. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý I nhiệt động lực học?
A. 
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[image: image2.wmf]UQ.

D=


C. 
[image: image3.wmf]UA.

D=


D. 
[image: image4.wmf]AQ0.

+=


Câu 7. Nội năng của một vật là

A. tổng động năng và thế năng của vật.

B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.

D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

Câu 8. Hệ thức ∆U = A + Q khi Q < 0 và A > 0 mô tả quá trình 

A. hệ truyền nhiệt và sinh công.
B. hệ nhận nhiệt và sinh công.

C. hệ truyền nhiệt và nhận công.
D. hệ nhận nhiệt và nhận công.

Câu 9. Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?
A. Nung nước bằng bếp.

B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.
C. Cọ xát hai vật vào nhau.
D. Nén khí trong xi lanh.
Câu 10. Độ không tuyệt đối là nhiệt độ ứng với 
A. 0 K.
B. 0 0C.
C. 273 0C.
D. 273 K.
Câu 11. Dụng cụ không dùng đo nhiệt độ là
A. đồng hồ.

B. nhiệt kế rượu.


C. nhiệt kế thuỷ ngân.

D. nhiệt kế y tế.
Câu 12. Liên hệ giữa nhiệt độ theo thang Ken-vin và nhiệt độ theo thang Xen-xi-út (khi làm tròn số) là
A.
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Câu 13. Nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C. Trong thang nhiệt giai Kelvin kết quả đo nào sau đây là đúng?
A. 98,6K.
B. 37K.
C. 310K.
D. 236K.
Câu 14. Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì 
A. rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 1000C.
B. rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 1000C.
C. rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 1000C.
D. rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 00C .

Câu 15. Đơn vị của nhiệt dung riêng của vật là
A. J/kg.
B. kg/J.
C. J/kg.K.
D. kg/J.K

Câu 16. Công thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt là

A. 
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Câu 17. Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 3 kg đồng và 3 kg chì thêm 15°C thì:

A. Khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng. 
B. Khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.

C. Hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.

D. Chưa đủ dữ kiện để kết luận được khối nào cần nhiệt lượng nhiều hơn.

Câu 18. Nhiệt dung riêng của rượu là 2500 J/kg.K. Điều đó có nghĩa là gì?
A. Để nâng 1kg rượu lên nhiệt độ bay hơi ta phải cung cấp cho nó một nhiệt lượng là 2500J.

B. 1kg rượu bị đông đặc thì giải phóng nhiệt lượng là 2500J.

C. Để nâng 1kg rượu tăng lên 1 độ ta cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là 2500J.

D. Nhiệt lượng có trong 1kg chất ấy ở nhiệt độ bình thường.

Câu 19. Nhiệt nóng chảy 
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 được xác định theo công thức
A. 
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Câu 20. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?
A. Jun trên kilôgam độ (J/kg. độ)
B. Jun trên kilôgam (J/kg).


C. Jun (J).

D. Jun trên độ (J/độ).
Câu 21. Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là 
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 Câu nào dưới đây là đúng?
A. Khối đồng sẽ tỏa ra nhiệt lượng 
[image: image19.wmf]5
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 khi nóng chảy hoàn toàn.
B. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng 
[image: image20.wmf]5
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 để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng 
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 để hóa lỏng.
D. Mỗi kilôgam đồng tỏa ra nhiệt lượng 
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 khi hóa lỏng hoàn toàn.

Câu 22. Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là 
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 Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục nước đá có khối lượng 
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A. 
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Câu 23. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của các chất gọi là

A. sự nóng chảy.
B. sự kết tinh.
C. sự hoá hơi.
D. sự ngưng tụ.

Câu 24. Nhiệt hóa hơi Q được xác định theo công thức:

A. 
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Câu 25. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106 J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 100g nước ở 1000C là

A. 23.106 J.
B. 2,3.105 J.
C. 2,3.108 J.
D. 2,3.106 J.

Câu 26. Nguyên nhân cơ bản gây ra áp suất chất khí là do
A. chất khí thường có khối lượng riêng nhỏ.
B. chất khí thường có thể tích lớn.
C. trong khi chuyển động, các phân tử khí va chạm với nhau và va chạm vào thành bình.
D. chất khí thường được đựng trong bình kín.
Câu 27. Câu nào không phù hợp với khí lí tưởng?
A. Thể tích các phân tử có thể bỏ qua.
B. Các phân tử chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
C. Các phân tử khí chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.
D. Khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua.

Câu 28. Khi nhiệt độ của một cái ấm bằng nhôm tăng lên thì 
A. khối lượng của ấm tăng.
B. trọng lượng của ấm tăng.
C. các nguyên tử nhôm chuyển động nhanh lên.
D. trọng lượng riêng của ấm tăng.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí dãn nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit-tông lên. Hãy tính độ biến thiên nội năng của khí?
Câu 2. (1 điểm) Một chiếc cốc nhôm khối lượng 100 g chứa 300 g nước ở nhiệt độ 200C. Người ta thả ngập vào cốc nước một chiếc thìa đồng khối lượng 75 g vừa rút ra khỏi nồi nước sôi ở 1000C. Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua các hao phí do toả nhiệt ra môi trường xung quanh. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K, của đồng là 380 J/kg.K và của nước là 4190 J/kg.K

Câu 3. (1 điểm) Xác định lượng nhiệt cần cung cấp cho cục nước đá khối lượng 0,2 kg ở 
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 biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C. Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là 
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I. Trắc nghiệm (28 câu – 7 điểm)

1. Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể.

Nhận biết (3 câu)

Câu 1: Tính chất không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí là
A. chuyển động hỗn loạn.
B. chuyển động không ngừng.
C. chuyển động hỗn loạn và không ngừng.
D. chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.

Câu 2: Theo thuyết động học phân tử, các phân tử vật chất luôn chuyển động không ngừng. Thuyết này áp dụng cho
A. chất khí.
B. chất rắn, lỏng và khí.

C. chất lỏng.

D. chất rắn. 

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?
A. Chuyển động không ngừng.
B. Giữa các phân tử có khoảng cách.
C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.


D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng.
B. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
C. Sự ngưng tụ là quá trinh chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
D. Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.

Thông hiểu (2 câu)

Câu 1: Hai chất khí có thể trộn lẫn vào nhau tạo nên một hỗn hợp khí đồng đều là vì

(1). Các phân tử khí chuyển động nhiệt. 

(2). Hai chất khí đã cho không có phản ứng hoá học với nhau. 

(3). Giữa các phân tử khí có khoảng trống. 
A. (1) và (2).
B. (2) và (3).
C. (3) và (1).
D. Cả (1), (2) và (3).

Câu 2: Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất thì
A. số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.
B. các phân tử của các chất khí khác nhau chuyển động với vận tốc như nhau.
C. khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ so với kích thước của các phân tử.
D. các phân tử khí khác nhau va chạm vào thành bình tác dụng vào thành bình những lực bằng nhau.

Câu 3: Chất rắn có nhiệt độ nóng chảy xác định là
A. thủy tinh.
B. đồng.
C. cao su.
D. nến (sáp).

Câu 4: Trong các chất rắn, lỏng, khí, chất khó nén là
A. chất rắn, chất lỏng.
B. chất khí, chất rắn.
C. chỉ có chất rắn.
D. chất khí, chất lỏng.
2. Nội năng. Định luật I của nhiệt động lực học.
Nhận biết (2 câu)

Câu 1: Quy ước về dấu nào sau đây phù hợp với công thức AU = A + Q của nguyên lí I nhiệt động lực học?
A. Vật nhận công A < 0, vật nhận nhiệt Q < 0.


B. Vật nhận công A > 0, vật nhận nhiệt Q > 0.
C. Vật thực hiện công A < 0, vật truyền nhiệt Q > 0.
D. Vật thực hiện công A > 0, vật truyền nhiệt Q < 0.
Câu 2: Nội năng của hệ sẽ như thế nào nếu hệ nhận nhiệt và nhận công?
A. Không đổi.
B. vừa giảm, vừa tăng.
C. Giảm.
D. Tăng.
Câu 3: Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá truyền nhiệt và thực hiện công.
D. nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

Thông hiểu (2 câu)

Câu 1: Người ta thực hiện một công 100 J để nén khí trong xi lanh. Biết rằng nội năng của khí tăng thêm 10 J. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng là 110 J.
B. Khí nhận nhiệt là 90 J.
C. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 110 J.
D. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 90 J.
Câu 2: Trong quá trình đẳng tích, nội năng của khí giảm 10 J. Khối khí đã
A. nhận nhiệt 20 J và sinh công 10 J.
B. truyền nhiệt 20 J và nhận công 10 J.
C. truyền sang môi trường nhiệt lượng 10 J.
D. nhận nhiệt lượng là 10 J.
3. Nhiệt độ. Thang nhiệt độ. Nhiệt kế.
Nhận biết (3 câu)

Câu 1: Nhiệt độ là khái niệm dùng để xác định 
A. mức độ cứng, dẻo của một vật.
B. mức độ nóng, lạnh của một vật.
C. mức độ nhanh, chậm của một vật.
D. mức độ nặng, nhẹ của một vật.
Câu 2: Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là
A. cân đồng hồ.
B. nhiệt kế.
C. vôn kế.
D. tốc kế.
Câu 3: Nhiệt kế thủy ngân không thể đo 
A. nhiệt độ của nước đá.
B. nhiệt độ khí quyển.
C. nhiệt độ của một lò luyện kim.
D. nhiệt độ cơ thể người.
Câu 4: Theo thang nhiệt độ Celsius, từ nhiệt độ đông đặc đến nhiệt độ sôi của nước được chia thành
A. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10C.
B. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1K.
C. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10F.
D. 10 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10C.
Thông hiểu (2 câu)

Câu 1: Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự)
a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

b) Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.

c) Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.

d) Kiểm tra xem thuỷ ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kê chưa, nếu chưa thì vẩy nhiệt kê cho thuỷ ngân tụt xuống.

Sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất là
A. d, c, a, b.
B. a, b, c, d.
C. b, a, c, d.
D. d, c, b, d.
Câu 2: Bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 340C và trên 420C là vì

A. không thể làm khung nhiệt độ khác.
B. thủy ngân trong nhiệt kế y tế có giới hạn là 420C.
C. chỉ ở nhiệt độ này nhiệt kế thủy ngân mới đo chính xác được.
D. nhiệt độ cơ thể người chỉ nằm trong khoảng từ 350C đến 420C.
4. Nhiệt dung riêng.
Nhận biết (2 câu)

Câu 1. Nhiệt dung riêng của rượu là 2500J/kg.K. Điều đó có nghĩa là gì? 

A. Để nâng 1kg rượu lên nhiệt độ bay hơi ta phải cung cấp cho nó một nhiệt lượng là 2500J.

B. 1kg rượu bị đông đặc thì giải phóng nhiệt lượng là 2500J.

C. Để nâng 1kg rượu tăng lên 1 độ ta cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là 2500J.

D. Nhiệt lượng có trong 1kg chất ấy ở nhiệt độ bình thường.

Câu 2. Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 3kg đồng và 3kg chì thêm [image: image38.png]15°C



 thì:

A. Khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.

B. Khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.

C. Hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.

D. Không khẳng định được.

Thông hiểu (2 câu)

Câu 1: Biết nhiệt dung riêng của sắt là 
[image: image39.wmf]J/kg.K.
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 Nhiệt lượng tỏa ra khi một miếng sắt có khối lượng 
[image: image40.wmf]2 kg

 ở nhiệt độ 
[image: image41.wmf]500

C

°

 hạ xuống còn 
[image: image42.wmf]100

C

°

 là

A. 
[image: image43.wmf]219880 J.


B. 
[image: image44.wmf]439760 J.


C. 
[image: image45.wmf]382400 J.


D. 
[image: image46.wmf]109940 J. 


Câu 2: Khối đồng có khối lượng 2 kg nhận nhiệt lượng 7600 J thì tăng thêm 10°C. Nhiệt dung riêng của đồng là:

A. 380 J/kg.K         
B. 2500 J/kg.K         
C. 4200 J/kg.K         
D. 130 J/kg.K
5. Nhiệt nóng chảy riêng
Nhận biết (2 câu)

Câu 1: Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt nóng chảy?
A. Nhiệt nóng chảy của vật rắn là nhiệt cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy.
B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy là Jun (J).
C. Các chất có khối lượng bằng nhau thì nhiệt nóng chảy như nhau.
D. Nhiệt nóng chảy tính bằng công thức Q = (m trong đó ( là nhiệt nóng chảy riêng của chất làm vật, m là khối lượng của vật.
Câu 2: Nhiệt độ nóng chảy riêng của vật rắn phụ thuộc vào 
A. nhiệt độ của vật rắn và áp suất ngoài.


B. bản chất của vật rắn
C. bản chất và nhiệt độ của vật rắn
D. bản chất và nhiệt độ của vật rắn, đồng thời phụ thuộc áp suất ngoài
Thông hiểu (2 câu)

Câu 1: Nhiệt nóng chảt riêng của vàng là 62,8.103 J/kg. Phát biểu đúng là
A. khối vàng sẽ toả ra nhiệt lượng 62,8.103 J khi nóng chảy hoàn toàn.
B. mỗi kg vàng cần thu nhiệt lượng 62,8.103 J hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
C. khối vàng cần thu nhiệt lượng 62,8.103J để hoá lỏng.
D. mỗi kg vàng toả ra nhiệt lượng 62,8.103J khi hoá lỏng hoàn toàn.
Câu 2: Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là 
[image: image47.wmf]4

34.10J/kg.

 Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục nước đá có khối lượng 
[image: image48.wmf]400 gam

 là
A. 
[image: image49.wmf]3

136.10J.


B. 
[image: image50.wmf]3

273.10J.


C. 
[image: image51.wmf]3

68.10J.


D. 
[image: image52.wmf]3

36.10J.


6. Nhiệt hoá hơi riêng.
Nhận biết (2 câu)

Câu 1. Nhiệt hoá hơi riêng là
A. nhiệt lượng cần để làm cho một kilogam chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.

B. nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi.

C. nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất khí hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi.
D. nhiệt lượng cần để làm cho một kilogam chất đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.

Câu 2. Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi

A. phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng

B. chỉ phụ thuộc vào khối lượng của chất lỏng

C. chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng

D. phụ thuộc vào khối lượng và thể tích của chất lỏng
Thông hiểu (1 câu)

Câu 1: Lượng nước sôi có trong một chiếc ấm có khối lượng 
[image: image53.wmf]m = 300 gam.

 Đun nước tới nhiệt độ sôi, dưới áp suất khí quyển bằng 
[image: image54.wmf]1 atm.

 Cho nhiệt hóa hơi riêng của nước là 
[image: image55.wmf]6

2,3.10J/kg.

 Nhiệt lượng cần thiết để làm 
[image: image56.wmf]m = 100 gam

¢

 nước hóa thành hơi là
A. 
[image: image57.wmf]690 kJ.


B. 
[image: image58.wmf]230 kJ.


C. 
[image: image59.wmf]460 kJ.


D. 
[image: image60.wmf]320 kJ.


8. Mô hình động học phân từ chất khí.

Nhận biết (2 câu)

Câu 1: Khi nhiệt độ của một cái ấm bằng nhôm tăng lên thì 
A. khối lượng của ấm tăng.
B. trọng lượng của ấm tăng.
C. các nguyên tử nhôm chuyển động nhanh lên.
D. trọng lượng riêng của ấm tăng.
Câu 2: Khi nói về các tính chất của chất khí, phương án đúng là
A. bành trướng là chiếm một phần thể tích của bình chứa.
B. khi áp suất tác dụng lên một lượng khí tăng thì thể tích của khí tăng đáng kể. 
C. chất khí có tính dễ nén.
D. chất khí có khối lượng riêng lớn so với chất rắn và chất lỏng.

Câu 3: Nguyên tử, phân tử không có tính chất nào sau đây
A. Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
B. Giữa chúng có khoảng cách.
C. Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.
D. Chuyển động không ngừng.
Thông hiểu (1 câu)

Câu 1. Tại sao săm xe đạp sau khi được bơm căng, mặc dù đã vặn van thật chặt, nhưng để lâu ngày vẫn bị xẹp? 

A. Vì lúc bơm, không khí vào săm còn nóng, sau đó không khí nguội dần, co lại, làm săm xe bị xẹp.

B. Vì săm xe làm bằng cao su là chất đàn hồi, nên sau khi giãn ra thì tự động co lại làm cho săm để lâu ngày bị xẹp.

C. Vì giữa các phân tử cao su dùng làm săm có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể thoát ra ngoài làm săm xẹp dần.

D. Vì cao su dùng làm săm đẩy các phân tử không khí lại gần nhau nên săm bị xẹp.

II. Tự luận (3 câu – 3 điểm)
2. Nội năng. Định luật I của nhiệt động lực học.
Vận dụng (1 câu)

Câu 1: Người ta cung cấp một nhiệt lượng 
[image: image61.wmf]1,5J

 cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Khí nở ra đẩy pittông chuyển động đều đi một đoạn 
[image: image62.wmf]5cm.

 Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn 
[image: image63.wmf]20N.

 Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu J?
4. Nhiệt dung riêng.
Vận dụng (1 câu)

Câu 1: Một cốc nhôm có khối lượng 
[image: image64.wmf]100 gam

 chứa 
[image: image65.wmf]300 gam

 nước ở nhiệt độ 
[image: image66.wmf]20

C.

°

 Người ta thả vào cốc nước một chiếc thìa bằng đồng có khối lượng 
[image: image67.wmf]75 gam

 vừa được vớt ra từ một nồi nước sôi ở 
[image: image68.wmf]100

C.

°

 Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 
[image: image69.wmf]Al
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 Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt là 
7. Bài tập về vật lí nhiệt.
Vận dụng cao (1 câu TL)

Câu 1: Biết nhiệt dung riêng của nước là 
[image: image72.wmf]c4190 J/kg.K

=

 và nhiệt hóa hơi của nước là 
[image: image73.wmf]6

L2,26.10J/kg.

=

 Để làm cho 
[image: image74.wmf]m200 gam

=

 nước lấy ở 
[image: image75.wmf]1

t10C

=°

 sôi ở 
[image: image76.wmf]2

t100C

=°

 và 
[image: image77.wmf]10%

 khối lượng của nó đã hóa hơi khi sôi thì cần cung cấp một nhiệt lượng bao nhiêu?
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